                             NỘI DUNG ÔN  TẬP CUỐI HỌC KÌ II
                                                       PHẦN  LỊCH SỬ 
I.Trắc nghiệm:
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
 Câu 1: Dưới thời Hậu Lê tên nước ta là gì?
 A.Đại Cồ Việt                                 C. Vạn Xuân 
       B. Đại Ngu                                      D. Đại Việt
Câu 2:Nhà Hậu lê đặt ra lễ vinh quy nhằm mục đích gì?
A. Đọc tên người thi đỗ                     C.   Đón rước người đỗ cao về làng                        
B. Ghi tên người đỗ cao nhất             D.  Khắc tên người thi đỗ vào bia đá
Câu 3: Cuối năm 1788, quân Thanh lấy cớ gì để sang xâm lược nước ta?
A.Mượn cớ giúp họ Trịnh giành lại chính quyền
B.Mượn cớ giúp nhà Lê giành lại chính quyền
C.Sợ Nguyễn Huệ làm chủ Thăng Long sẽ uy hiếp nhà Thanh.
Câu 4: Huế  được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm nào?
A. 1993                                       B. 1999                                        C.1997 
Câu 5:Thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất là đời vua nào? 
A. Lê Thánh Tông                     B. Lê Thái Tổ                            C.Lê Nhân Tông
Câu 6 : Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?
1. Đất nước bị chia cắt            B.Nhân dân khổ cực            C.Cả hai ý đều đúng
Câu 7:   Điền các từ ngữ đã cho : 200 năm, Đàng Ngoài, họ Trịnh, Thăng Long,  vào chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung : 
     Nguyễn Huệ làm chủ được .............................., lật đổ.........................., giao quyền cai trị ở.................................cho vua Lê( năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn ..........................bị chia cắt.    
Câu 8:  Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong có tác dụng như thế nào đối với sự phát triển của đất nước?
     A.Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển.
     B.Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền vững.
     C. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 9:  Nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho đúng
                A                                                                  B
1. Hồ Quý Ly                 *                          *    a.  Năm 1802 chọn Phú Xuân ( Huế )                
                                                                                 Làm kinh đô
2. Lê Lợi                        *                          *     b.  Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
 
3. Quang Trung              *                          *     c.  Khởi nghĩa Lam Sơn

4. Nguyễn Ánh               *                          *     d. Đổi tên nước thành Đaị Ngu                                    
 Câu 10: Nhà Nguyễn được thành lập năm nào?
     A.  năm 1858.        B . năm 1802.                  C .  năm 1792.          D.  năm 1788.

Câu 11: Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao  cho phù hợp.
              A                                                                      B
	   Chiếu khuyến nông
	1                   A  
	 Phát triển giáo dục



	    Mở cửa biển mở cửa biên giới
	2                     B
	Lấy việc học làm đầu 



	    Chiếu lập học
	3                     C
	Phát triển nông nghiệp


  
	  Xây dựng đất nước
	4                     D
	 Phát triển  buôn bán



Câu 12:  Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở đâu ?
a.  Phong Châu        b.  Cổ Loa              c.  Phú Xuân                    d.  Tây Đô
Câu 13:  Nước ta vào thời nhà Hồ có tên là : 
a.  Đại Việt        b.  Đại Ngu              c.  Đại Nam                    d.  Việt Nam
Câu 14:  Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược nào ? 
a.  Quân Nam Hán     b.  Quân Tống     c.Quân Mông – Nguyên      d. Quân Minh 
Câu 15:  Thung lũng Chi Lăng thuộc tỉnh (thành phố) nào của nước ta ngày nay ? 
a. Thanh Hóa         b. Hà Giang              c. Lạng Sơn                   d. Cao Bằng
Câu 16:  Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê vào năm nào ? 
a. Năm 1400         b. Năm 1406             c. Năm 1428              d. Năm 1430
Câu 11: Tên con sông làm giới tuyến phân chia giữa Đàng Trong với Đàng Ngoài là ? 
a. Sông Gianh       b. Sông Hồng         c. Sông Cửu Long              d. Sông Thái Bình 

Câu 17: Công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ từ lúc nào ? 
a. Từ cuối thế kỉ XV                b. Từ cuối thế kỉ XVI             
c. Từ cuối thế kỉ XVII             d. Từ cuối thế kỉ XVIII
Câu 18:  Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày tháng năm nào ? 
a. Ngày 11-12-1993                      b. Ngày 11-12-1995
c. Ngày 11-12-1997                      d. Ngày 11-12-1999
Câu 19:   Phố Cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào thời gian nào?
a.  Ngày 5 - 9 - 1999                                               b.  Ngày 5 - 10 - 1999               
c.  Ngày 5 - 11 - 1999                                             d.  Ngày 5 - 12 – 1999
Câu 20: Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?
A. Chữ Nôm là chữ của dân tộc
B. Nhằm đề cao tinh thần dân tộc
C. Nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc
D. Cả 3 ý trên
Câu 21: Triều đại nào xây dựng kinh thành Huế?
A. Triều Trần                                               B. Triều Nguyễn
B. Triều Lê                                                   D. Triều Lý

 II.Tự luận:
Câu 1: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Nêu những chính sách nhằm phát triển về kinh tế và văn hóa giáo dục của vua Quang Trung
Trả lời: ....................................................................................................................................
Câu 3.Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………….            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 4: Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Hãy sắp xếp tên các vua nhà Nguyễn theo thứ tự thời gian từ năm 1802 đến 1858.
(1)…………........................(2)…………………………(3)……………….. .(4)……………….

                                           
   
PHẦN II: ĐỊA LÍ
I.Trắc nghiệm:
Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
           
Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.
          
Hội Chùa Hương,hội Lim,hội Gióng là những lễ hội nổi tiếng của đồng bằng Bắc  Bộ. 
         
 Đồng Nam Bộ là nơi có nghành công nghiệp phát triển nhất nước ta.
         
Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất nước.
 
 Các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì các dãy núi lan ra sát biển

Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn và có lịch sử trên 300 năm, là trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước.

Thành phố Đà Nằng có nhiều công trình kiến trúc đẹp được UNESCO công nhận là  di sản Văn hóa thế giới vào năm 1999.        

Những dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là:Gia - rai, Ê- đê, Ba -na, Xơ-đăng,…                 
Câu 2: Thành phố Hồ Chí Minh:
A. Nằm bên bờ sông Sài Gòn.
B. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
C. Được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3:  Nối đặc điểm ở cột B với tên đồng bằng ở cột A cho thích hợp:
                  A                                                            B
                                                              Đồng bằng lớn nhất cả nước


Đồng bằng Băc bộ

Do hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp




Diện tích khoảng 15 000 km2

     Đồng bằng Nam bộ


Dân tộc sống chủ yếu là người Kinh



Câu 4:  Đặc điểm khí hậu của vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là:
	A. Mùa hạ thường khô, nóng và hạn hán.
	B. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt.
           C. Cả 2 ý trên đều đúng
Câu 5: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết đồng bằng Bắc bộ có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20oC  ? Đó là những tháng nào? 

	Tháng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
( 0C )
	17
	17
	20
	24
	27
	28
	29
	28
	27
	25
	21
	18



Trả lời: ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Ở nước ta, đồng bằng còn nhiều đất chua, đất mặn là:
       A. Đồng bằng Bắc Bộ                             
       B. Đồng bằng duyên hải miền Trung
       C. Đồng bằng Nam Bộ

Câu 7: Từ Đà Nẵng có thể đi tới các nơi khác ở trong nước và nước ngoài bằng:
A. Đường ô tô.
B. Đường sắt
C. Đường hàng không
D. Tất cả các loại đường trên

Câu 8: Kể tên các dân tộc sống chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ?
A. Dân tộc Thái, dân tộc Hmông, dân tộc Nùng, dân tộc Dao.
B. Dân tộc Kinh, dân tộc Khơ – me, dân tộc Chăm, dân tộc Dao.
C. Dân tộc Kinh, dân tộc Khơ – me, dân tộc Nùng, dân tộc Dao.

Câu 9: Những thuận lợi nào để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước?
A. Nhờ có đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. Là vùng biển có nhiều cá tôm.
B.Nhờ dân cần cù lao động nên người ở đồng bằng Nam Bộ có nhiều lúa gạo, trái cây và hải sản.
C.Nhờ có thiên ưu đãi, người dân cần cù lao động. Đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất của cả nước.
Câu 10: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành nội dung sau:
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông...............................có lịch sử trên.................................................., trải qua năm tên gọi khác nhau, từ năm...................................thành phố được mang tên................................

Câu 11: Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:
A. Đồng bằng nằm ở ven biển.
B. Đồng bằng có nhiều cồn cát và đầm.
C. Núi lan ra sát biển.

Câu 12: Dân tộc nào là dân tộc chủ yếu ở đồng bằng duyên hải miền Trung? Họ làm nghề gì là nghề chính?
A. Dân tộc chủ yếu ở đồng bằng duyên hải miền Trung là người Kinh và nguời Chăm. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.
B. Dân tộc chủ yếu ở đồng bằng duyên hải miền Trung là người Khơ – me và người Chăm. Họ làm nghề nông là nghề chính. Họ làm muối, đánh bắt và nuôi trồng & chế biến thủy sản.
C. Dân tộc chủ yếu ở đồng bằng duyên hải miền Trung là người Kinh và người Chăm. Nghề chính là nghề nông,

Câu 13: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành nội dung sau:
Thành phố Huế được xây dựng cách đây...................... và đã từng là.......................ở nước ta thời..........................có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Nhiều công trình..................................có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút rất nhiều.......................

Câu 14: Biển Đông bao bọc phía nào nước ta?
A. Phía đông và phía tây                   C. Phía đông, phía bắc và phía đông bắc
B. Phía tây và phía nam                    D. Phía đông, phía nam và phía tây nam

Câu 15: Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:
A. Đồng bằng có nhiều cồn cát                    C. Đồng bằng có nhiều đầm, phá
B. Các dãy núi lan ra sát biển                       D. Đồng bằng nằm ở ven biển

Câu 16: Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch?
A. Có nhiều bãi biển đẹp, có bảo tàng Chăm
B. Có thể đến Đà Nẵng bằng nhiều loại đường giao thông
C. Tất cả các ý trên


Câu 17: Thành phố Cần Thơ nằm ở đâu?
A. Trung tâm đồng bằng Bắc Bộ
B. Trung tâm đồng bằng Nam Bộ
C. Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long

II.Tự luận:
Câu 1:Hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Câu 2: Kể tên một số lễ hội nổi tiếng của đồng bằng Nam bộ
Trả lời: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Biển  Đông mang lại lợi ích gì cho đất nước ta? 
Trả lời: .....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 4 : Như thế nào được gọi là đảo?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Như thế nào được gọi là quần đảo?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 : Nơi nào có nhiều đảo nhất nước ta? ..................................................................................................................................................................................................................................................................                                             
                                             


































MÔN KHOA HỌC
Phần I: Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhờ đâu lá cây lay động được?              
a. Nhờ có gió                             c.Nhờ có hơi nước
b. Nhờ có khí ô- xi                     d.Nhờ có khí cac- bô-nic
Câu 2: Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật?                                                       
 a.Khí ô-xi        b. Khí ni-tơ          c.  Khí mê-tan                             d.Khí các-bô-níc
Câu 3: Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá?
a. Để cung cấp khí ô-xi cho cá.                  c. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.
     b. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.                 d. Để cung cấp hơi nước cho cá.
Câu 4: Nêu nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm?
1. Khí độc, khói nhà máy và các phương tiện giao thông 
1. Bụi
1. Vi khuẩn 
1. Tất cả các ý trên 
Câu 5: Động vật cần gì để sống?
a. Không khí, thức ăn                                     c. Ánh sáng
      b.  Nước uống                                                 d. Tất cả các ý trên
Câu 6: Người ta chia gió thành bao nhiêu cấp?
1. 11 cấp
1. 12 cấp 
1. 13 cấp
Câu 7: Vật nào sau đây tự phát sáng:
A. Trái đất
B. Mặt trăng
C. Mặt trời
D. Cả 3 ý trên.
Câu 8: Muốn biết thực vật cần gì để sống, ta làm thí nghiệm như thế nào ? 
A. Trồng cầy trong điều kiện sống đầy đủ các yếu tố 
B. Trồng cây trong điều kiện sống thiếu từng yếu tố .
     C.Trồng cây trong điều kiện sống thiếu 2 yếu tố
Câu 9: Khi nào mắt ta nhìn thấy các vât?
1. Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật         
1. Khi vật phát ra ánh sáng
1. Khi vật được chiếu sáng 
1. Khi ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt
Câu 10: Loài vật cần ánh sáng để làm gì?
1. Di chuyển 
1. Tìm thức ăn, nước uống 
1. Phát hiện những nguy hiểm cần tránh 
1. Tất cả các ý trên 
Câu 11: Những chất nào cần thiết cho sự sống của thực vật?
1. Nước, chất khoáng                            c.  Ánh sáng
      b. Không khí                                          d.Tất cả các ý trên                                                    
Câu 12: Trong quá trình hô hấp thực vật thải ra khí nào?
  a.Khí các- bô- níc                                  c. Khí ô-xi
  b.Khi ni- tơ                                            d.Tất cả các ý trên 
Câu 13: Trong quá trình hô hấp động vật thải ra khí nào?
1. Khí các- bô- níc                                          c. Các chất thải
     b.  Nước tiểu                                                     d.Tất cả các ý trên
Câu 14: Sinh vật nào dưới đây có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ?
1. Con người
1. Động vật
1. Thực vật
1. Tất cả các ý trên 
Câu 15: Không khí có ở đâu?
A. Ở xung quanh mọi vật
B. Trông những chỗ rỗng của vật
C. Ở xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của vật.
Câu 16: Tại sao có gió?
A. Nhờ lá cây lay động tạo thành gió
B. Do không khí chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh.
C. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng.
Câu 17: Âm thanh có thể truyền qua?
A. Chất lỏng và chất rắn
B. Chất khí, chất rắn
C. Chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 18: Động vật và thực vật cần có những điều kiện nào để sống và phát triển bình thường?
A. Không khí, nước uống và thức ăn
B. Không khí, nước uống, thức ăn, ánh sáng.
C. Ánh sáng, nước uống, thức ăn.
Câu 19: Những việc làm nào sau đây có hại cho mắt?
A. Để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.
B. Đọc sách duới ánh sáng quá yếu.
C. Xem tivi quá lâu.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 20: Nhiệt độ của cơ thể người là bao nhiêu?
	A. 36oC			B. 37oC				C. 38oC      

Câu 21: Nước và các chất lỏng khác nở ra khi nào?
A. Khi nóng lên.		B. Khi lạnh đi.			C. Cả A và B
 
Câu 22: Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất?
A. Đồng, nhôm, sắt, gang và inox.
B. Len, bông, vải.
C. Gỗ, nhựa.
Câu 23: Bóng tối được tạo thành như thế nào?
A. Phía sau vật cản sáng ( khi được chiếu sáng) có bóng tối cuả vật đó.
B. Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu.
C. Bóng tối chính là ánh sáng phản chiếu này.
D. Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tối tạo thành.

Câu 24: Ánh sáng Mặt trời cần cho quá trình nào của thực vật?
A. Hô hấp	B. Quang hợp.			C. Cả A và B.

Câu 25: Việc nào sau đây không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra?
A. Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường
B. Tranh thủ ra khơi bắt cá khi nghe tin bão sắp đến
C. Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết
D. Cắt điện ở những nơi cần thiết  
Câu 26:  Lấy một cốc nước lạnh từ tủ lạnh ra, lau khô bên ngoài. Một lát sau, ta thấy thành ngoài của cốc ướt. Kết quả này được giải thích như sau:
A. Nước lạnh có thể thấm qua cốc thuỷ tinh
B. Nước trong cốc có thể bay hơi ra ngoài thành cốc
C. Cốc nước đưa từ trong tủ lạnh ra ngoài bị nóng chảy
D. Trong không khí có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ lại thành những giọt nước ở bên ngoài cốc.
Câu 27: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sao cho phù hợp:
  Đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt
  Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh sẽ làm hại mắt
  Đọc sách dưới ánh sáng yếu thì không nhìn rõ chứ không hại mắt
  Đọc sách dưới ánh sáng mạnh hay yếu đều có hại cho mắt

Phần II: Tự luận:

Câu 1:Điền các từ:nhu cầu nước,hơi nước, nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
     Khi thời tiết thay đổi, …………………………… của cây cũng thay đổi. Vào những ngày nắng nóng, lá cây thoát nhiều  ……………………hơn nên nhu cầu ……………………… của cây cũng cao hơn.
Câu 2: Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                              
  Caâu 3: Vẽ sơ đồ sự trao đổi chất của thực vật:
            HẤP THỤ                              MẶT TRỜI                                   THẢI RA
		   				  	          

	
THÖÏC VAÄT







Câu 4: Điền các từ ngữ sau vào chỗ chấm cho đúng: nguy hiểm, ánh sáng, chiếu sáng, sinh sản:
	Loài vật cần...................................để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những .........................................................cần tránh. Ánh sáng và thời gian......................còn ảnh hưởng đến sự .......................của một số động vật.

Câu 5: Thế nào là sự trao đổi chất ở thực vật?
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................
Câu 6: Vì sao ban đêm không nên để cây xanh trong phòng ngủ ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7:  Hãy điền các từ: Nước, cặn bã, ô-xi, các-bô-níc vào chỗ chấm để được các câu đúng nghĩa:
Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí (1)……………………….. và thải ra khí (2)……………………………. Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất hữu cơ và (3)……………………….. đồng thời thải ra môi trường các chất (4)…………………………….. và nước tiểu.
Câu 8: Để sống và phát triển bình thường, động vật cần những gì?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Câu 9: Vẽ sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật:
            HẤP THỤ                                                                                      THẢI RA
		   				  	          

	
ĐỘNG VẬT





                                           
